2

Phụ lục 01
(Kèm theo Công văn số 1065/BVNHN-VTTBYT ngày  07/10/2025 

của Bệnh viện Nhi Hà Nội )

	TT
	Tên vật tư y tế tiêu hao
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I.Vật tư lọc màng bụng

	1
	Túi đựng dịch xả
	Sản phẩm này được sử dụng kết nối với bộ cassette lọc màng bụng tự động. 
Dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng tự động 
- Túi thể tích ≥ 15L
	Cái
	180
	

	2
	Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động người lớn
	Được sử dụng để truyền dịch lọc trong điều trị lọc màng bụng cho người lớn
- Đường kính trong:khoảng 4mm, đường kính ngoài: khoảng 5.97mm
- Chất liệu: Polyvinyl Chloride hoặc tương đương, HDPE hoặc tương đương, ABS hoặc tương đương, LDPE hoặc tương đương, PES hoặc tương đương và Acrylic hoặc tương đương
- Đường dẫn dịch lọc vô trùng. 
- Vô trùng bằng khí EO
	Cái
	120
	

	3
	Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động trẻ em
	Bộ kết nối máy lọc màng bụng tự động trẻ em được sử dụng cho bệnh nhân nhi hoặc bệnh nhân chỉ có thể vào dịch từ 60 - 1000 ml.
- Đường kính trong: 4mm, đường kính ngoài: 5.97mm.
- Chất liệu: Polyvinyl Chloride hoặc tương đương, HDPE hoặc tương đương, ABS hoặc tương đương, LDPE hoặc tương đương, PES hoặc tương đương và Acrylic hoặc tương đương, Synthetic polyisoprene hoặc tương đương.
- Đường dẫn dịch lọc vô trùng. Vô trùng bằng khí EO
	Cái
	60
	

	4
	Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng
	Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và ống thông
- Chất liệu bằng Titanium hoặc tương đương
- Vô trùng không chứa chất gây sốt. Tiệt trùng bằng khí EO
	Cái
	10
	

	5
	Nắp đóng bộ chuyển tiếp
	Thiết bị là nắp đóng được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp có chứa Povidon - Iod
- Chất liệu:
+ Nắp nhựa: LDPE trắng hoặc tương đương
+ Miếng xốp thấm Povidon - Iod: Bọt polyurethane hoặc tương đương
	Cái
	44,460
	

	6
	Kẹp Catheter
	Dùng để kẹp catheter lọc màng bụng 
- Chất liệu polypropylene hoặc tương đương
- Tiệt khuẩn bằng khí EO
	Cái
	60
	

	7
	Kẹp thay dịch
	Kẹp dùng để hỗ trợ cho việc lắp và tháo rời đầu nối bộ lọc màng bụng khỏi Dung dịch lọc màng bụng.
- Kích thước: 9,6cm x 13cm ±10%
	Cái
	60
	

	8
	Catheter (Ống thông) lọc màng bụng thẳng dài 31cm
	Catheter (Ống thông) lọc màng bụng sử dụng để đưa dung dịch thẩm tách vào hoặc xả dịch ra thông qua hệ thống ống đơn lòng
- Chứa một dải cản quang dọc chiều dài catheter
- Chiều dài khoảng 31cm, đầu dạng thẳng 
	Cái
	2
	

	9
	Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm
	Catheter (Ống thông) lọc màng bụng sử dụng để đưa dung dịch thẩm tách vào hoặc xả dịch ra thông qua hệ thống ống đơn lòng 
- Chứa một dải cản quang dọc chiều dài catheter.
- Chiều dài khoảng 63 cm, đầu dạng cong 
- Chất liệu: Silicone hoặc tương đương
	Cái
	8
	

	10
	Bộ chuyển tiếp
	Bộ chuyển tiếp (transfer set) sử dụng trong lọc màng bụng:
- Bao gồm một đầu nối khóa cái, ống nhựa và một đầu nối khóa vặn kép (đầu đực).
- Được kết nối với đầu nối Titan dùng cho ống thông lọc màng bụng.
- Chiều dài: ≥9.685 inch, chiều rộng khoảng 0.65 inch (điểm rộng nhất).
- Chất liệu: Polyethylene hoặc tương đương, polysulfone, PBT hoặc tương đương, silicone hoặc tương đương, polyester hoặc tương đương
- Sản phẩm vô trùng, được tiệt trùng bằng khí EO
	Cái
	60
	

	II .Vật tư thận nhân tạo dùng cho máy

	1
	Kim chạy thận nhân tạo 

	* Kim (AVF canula):
- Kim: thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương

- Chiều dài kim: ≥25mm
- Đường kính trong kim: khoảng 1,27mm 
- Đường kính ngoài kim:khoảng 1,40mm 
- Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, 
Dây gắn với kim (AVF Tube)
-  Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu Polyvinylchloride hoặc tương đương, không chứa PYROGENIC và không LATEX
- Chiều dài dây nối: ≥300mm
- Đường kính trong dây: khoảng 3,5mm 
- Đường kính ngoài dây:khoảng 5,5mm 
- Đầu nối  với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate hoặc tương đương 
- Đầu nối Luerlock
- Tiệt trùng khí EO
	Cái
	3000
	

	2
	Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân  tạo
	-  Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride hoặc tương đương, không Pyrogenic hoặc tương đương, không Latex. hoặc tương đương
Tổng chiều dài dây:
dây tĩnh mạch ≥2825mm, dây động mạch ≥3685mm.Thể tích mồi: ≤138ml
- Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. 
- Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu ( đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): ≤ 6,35 x   9,75  x 370mm
	Bộ
	168
	

	3
	Quả lọc thận nhân tạo cỡ 0,9 m2
	Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate hoặc tương đương
- Diện tích: ≤0.9 m2. 
- Thể tích mồi: ≤56 ml. 
- Hệ số siêu lọc: ≥212 (mL/giờ/mmHg). 
- Độ dày thành sợi:15 µm.
- Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương
- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min):
 Ure: ≥234 ml/min;
  Creatinine : ≥200 ml/min
  Phosphate: ≥165ml/min
  Vitamin B12: ≥96 ml/min
- Tiệt trùng: Tia Gamma
	Quả
	48
	

	4
	Quả lọc thận nhân tạo 
cỡ 1,1m2
	Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate hoặc tương đương
- Diện tích: ≤1,1 m2. 
- Thể tích mồi: ≤68 ml. 
- Hệ số siêu lọc: ≥214 (mL/giờ/mmHg). 
- Độ dày thành sợi:  15 µm.
- Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương
- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min):
 Ure: ≥247 ml/min; (KoA: 689)
  Creatinine : ≥214 ml/min
  Phosphate: ≥178 ml/min
  Vitamin B12: ≥101 ml/min
- Tiệt trùng: Tia Gamma hoặc tương đương
	Quả
	72
	

	5
	Quả lọc thận nhân tạo 
cỡ 1,3m2
	Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate hoặc tương đương
- Diện tích: ≤1,3 m2. 
- Thể tích mồi: ≤ 78 ml. 
- Hệ số siêu lọc: ≥217 (mL/giờ/mmHg). 
- Độ dày thành sợi:  15 µm.
- Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương
- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min):
 Ure: ≥2263 ml/min; (KoA: 778)
  Creatinine : ≥2229 ml/min
  Phosphate: ≥2192 ml/min
  Vitamin B12: ≥2116 ml/min
- Tiệt trùng: Tia Gamma hoặc tương đương
	Quả
	48
	

	6
	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Dịch A)
	- Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm:
Natri clorid: khoảng 210,68 g
Kali clorid: khoảng 5,22 g
Calci clorid.2H2O: khoảng 9,00 g
Magnesi clorid.6H2O: khoảng 3,56 g
Acid acetic băng: khoảng 6,31g
Glucose.H2O: khoảng 38,50 g (=35,00g Glucose khan)
Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 vừa đủ: 1 lít
	Can
	288
	

	7
	Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Dịch B)
	- Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm:
Natri bicarbonat: 84,00 g
Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 vừa đủ: 1 lít.
	Can
	360
	

	8
	Dung dịch làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy thận nhân tạo
	Thành phần: -Hydrogen Peroxide 19% hoặc tương đương
-Acid peracetic 4,5% hoặc tương đương

	Can
	3
	

	9
	Phin lọc khí
	Phin lọc khí kiểm soát áp lực giúp ngăn ngừa nhiễm chéo trên đường dịch. Màng lọc ngăn vi khuẩn, vi rút với đường kính lỗ lọc 0.1 microns. Nắp đậy trên từng phin lọc đáp ứng kỹ thuật vô khuẩn.
	Cái
	1000
	

	III. Vật tư dùng cho máy lọc máu liên tục Prismaflex

	1
	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 8F

	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu
Chất liệu: thermosensitive  PUR hoặc tương đương
Kích thước: (OD): 8F
Chiều dài: ≥ 150 mm.
Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.035" x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 8F x 150 mm, (1) gạc.
	Bộ
	20
	

	2
	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 6,5F dài 100mm
	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu
Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương
Kích thước (OD): 6.5F
Chiều dài: ≥ 100 mm.
Đóng gói:  (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028" x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) gạc.
	Bộ
	20
	

	3
	Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ nhỏ
	Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây máu cho bệnh nhân có trọng lượng tối thiểu 11 kg.
Diện tích màng lọc: ≥ 0.6 m2
Thể tích máu trong quả lọc : ≥ 93 ml ( ±10%)
Tương thích với máy Prismaflex
	Quả
	20
	

	4
	Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ lớn
	Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây máu cho bệnh nhân có trọng lượng tối thiểu 30 kg.
Diện tích màng lọc: ≥ 0.9 m2
Thể tích máu trong quả lọc : ≥ 152 ml ( ±10%)
Tương thích với máy Prismaflex
	Quả
	15
	

	5
	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 11F
	Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu
Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương
Kích thước: (OD): 11F
Chiều dài: ≥ 200 mm
Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.038" x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 11F x 150 mm, (1) gạc
	Bộ
	15
	

	6
	Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi
	Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây máu cho bệnh nhân có trọng lượng tối thiểu 8 kg.
Chất liệu màng lọc Polyarrylethersulfone hoặc tương đương
Diện tích màng lọc: 0.2 m2
Thể tích máu trong quả lọc : 60 ml ( ±10%)
Độ dày thành sợi lọc : 50µm
Tốc độ máu tối thiểu 20ml/phút
Tốc độ máu tối đa 100ml/ phút
Tương thích với máy Prismaflex
	Quả
	20
	

	7
	Quả lọc thay huyết tương cho trẻ nhỏ
	Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn
Thể tích máu của cả bộ quả lọc 73ml ±10%
Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene hoặc tương đương
Đường kính trong của dợi lọc 330 µm
Độ dày thành sợi lọc: 150µm
Thể tích máu trong sợi lọc: 22ml ±10%
Tương thích với máy Prismaflex
	Quả
	2
	

	8
	Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu
	Túi làm ấm máu gồm 1 túi, 2 bộ ống dây và các đầu nối luer. 
Được tiệt trùng bằng oxit etylen (ETO), vô trùng không có độc tố, không làm từ cao su tự nhiên. Thể tích mồi của túi: 27 mL +/- 10%. 
Có thể sử dụng tối đa 72 giờ.
Tương thích với máy Prismaflex 
	Túi
	20
	

	9
	Túi đựng dịch thải 5L
	Được dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT Được trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex.

Thể tích: ≥5L
Tương thích với máy Prismaflex
	Cái
	20
	

	III.Vật tư y tế tiêu hao khác

	1
	Giấy điện tim
	Giấy điện tim 12 kênh
Chiều rộng giấy: 210 mm. 
Chiều dài: 21.3m

Tương thích với máy điện tim 12 kênh hãng Welch Allyn ELI230
	Cuộn
	100
	

	2
	Quả lọc nước đầu vòi
	Màng lọc đạt chứng nhận kiểm tra trên vi khuẩn theo tiêu chuẩn ASTM F838

Vật liệu vỏ ngoài: Polypropylene hoặc tương đương

Vỏ ngoài có bổ sung Ion Bạc giúp ngăn ngừa nhiễm vi sinh
Màng lọc: tối thiểu 2 lớp bằng Polyethersunfone (PES) hoặc tương đương.
Kích thước lỗ: ≤ 0.2µm.
Thời gian sử dụng: ≥ 30 ngày
	Quả
	30
	

	3
	Bộ thử đường huyết
	
	
	
	

	3.1
	Máy thử đường huyết
	- Đo được 4 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch toàn phần và máu sơ sinh 

 - Phạm vi đo: 0,6-33,3 mmol/L
 - Có công nghệ cho phép nạp thêm máu trên cùng que thử trong thời gian 60 giây.

- Có kết quả trong 5s. 
	Máy
	3
	

	3.2
	Que thử đường huyết
	Phạm vi đo: 0,6 - 33,3mmol/L

 - Đo được các loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch toàn phần, máu trẻ sơ sinh.

 - Thời gian đo: ≤ 5 giây. Mẫu máu đo: ≤ 0,6µL 
  -Nạp thêm máu lần 2 trong 60s
	Que
	200
	


